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UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 04, Phụ lục IV
(Ban hành kèm theo TT số  01 /2026/TT-BKHCN ngày 15/01/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)XÃ MNH LONG

PHỤ LỤC - DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH CỦA VIETTEL QUẢNG NGÃI THÁNG 10/2026

STT Mã xã Thông tin đối tượng được hỗ trợ
Số định danh của
đối tượng được hỗ

trợ

Địa chỉ thường trú

Loại đối
tượng 

Đăng ký hỗ trợ sử dụng
dịch vụ viễn thông công

ích 

Ghi chú
Tên xã Tên thôn

Dịch vụ
viễn thông

di động mặt
đất

Dịch vụ truy
nhập Internet

BRCĐ mặt
đất

A B  C 1 2 3 4  5 6 7

1 21361 Điểm Thôn Long Môn 14 /NQ-HĐND Minh Long Thôn Long Môn CĐ x

2 21361 Điểm Thôn Long An 14 /NQ-HĐND Minh Long Thôn Long An CĐ x

3 21361 Điểm Thôn Long Thanh 14 /NQ-HĐND Minh Long Thôn Long Thanh CĐ x

4 21361 Điểm Thôn Hà Bôi 14 /NQ-HĐND Minh Long Thôn Hà Bôi CĐ x

5 21361 Điểm Thôn Long Xuyên 14 /NQ-HĐND Minh Long Thôn Long Xuyên CĐ x

6 21361 Điểm Thôn Làng Ren 14 /NQ-HĐND Minh Long Thôn Làng Ren CĐ x

7 21361 Điểm Thôn Cà Xen 14 /NQ-HĐND Minh Long Thôn Cà Xen CĐ x

8 21361 Trạm y tế xã Minh Long 58/QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Hiệp YT x

9 21361 Điểm trạm y tế xã Minh Long 58/QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Môn YT x

10 21361 Trường Mầm non Long Môn 12/QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Môn MN x

11 21361 Trường Mầm non Minh Long 921 /QĐ-UBND Minh Long Thôn Thanh An MN x

12 21361 Trường Mầm non Minh Long 921 /QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Hiệp MN x

13 21361 Trường Tiểu học Minh Long 922 /QĐ-UBND Minh Long Thôn Thanh An PT x

14 21361 Trường Tiểu học Minh Long 922 /QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Hiệp PT x
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15 21361 Trường THCS Minh Long 923 /QĐ-UBND Minh Long Thôn Thanh An PT x

16 21361 Trường THCS Minh Long 923 /QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Hiệp PT x

17 21361 Trường DTNT THCS Minh Long 809 /QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Hiệp PT x

18 21361 Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn 16/QĐ-UBND Minh Long Thôn Long Môn PT x
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